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 Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 6 năm 2018


QUYẾT ĐỊNH

Về việc công nhận tốt nghiệp và cấp Chứng chỉ cho học viên

Lớp Bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông TP.HCM 
năm học 2017 - 2018

 HIỆU TRƯỞNG TRƯỜNG CÁN BỘ QUẢN LÝ GIÁO DỤC TP. HỒ CHÍ MINH

Căn cứ Quyết định số 2359/QĐ-BGDĐT ngày 09/06/2011 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Quyết định số 382/QĐ-BGDĐT ngày 20/01/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành chương trình bồi dưỡng cán bộ quản lý giáo dục;

Căn cứ Quyết định số 205/QĐ-CBQLGDHCM, ngày 14 tháng 3 năm 2018 của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục TP.HCM về việc ban hành Quy định về kiểm tra, thi, đánh giá, công nhận tốt nghiệp và khen thưởng học viên các lớp bồi dưỡng thuộc Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng xét tốt nghiệp và cấp chứng chỉ các khóa bồi dưỡng của Trường, ngày 15 tháng 5 năm 2018. 
Xét đề nghị của Trưởng Phòng Đào tạo, 

QUYEÁT ÑÒNH:
Điều 1. Công nhận tốt nghiệp và cấp chứng chỉ cho 109 (một không chín) học viên lớp bồi dưỡng cán bộ quản lý trường Trung học phổ thông TPHCM, học từ 04/8/2017 đến 05/03/2018, tại Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh (có danh sách đính kèm).

Điều 2. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. 

Điều 3. Các ông, bà Trưởng phòng Đào tạo, Trưởng các đơn vị có liên quan và các học viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

	                                                                                           Nơi nhận:  

- Như điều 3 (để thực hiện);

- Sở GD-ĐT TPHCM (để biết); 

- Lưu: Văn thư, Đào tạo.


	                   HIỆU TRƯỞNG
                           (Đã ký)
             PGS.TS. Hà Thanh Việt
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DANH SÁCH

CÔNG NHẬN TỐT NGHIỆP VÀ CẤP CHỨNG CHỈ CHO HỌC VIÊN 
LỚP  BỒI DƯỠNG CÁN BỘ QUẢN LÝ TRƯỜNG TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TP.HCM  NĂM HỌC 2017-2018

(Kèm theo Quyết định số: 549/QĐ-CBQLGDHCM ngày 19 tháng 6 năm 2018 

của Hiệu trưởng Trường Cán bộ quản lý giáo dục Thành phố Hồ Chí Minh )

	SỐ

TT
	HỌ VÀ TÊN
	
	NGÀY THÁNG NĂM SINH
	ĐƠN VỊ CÔNG TÁC
	ĐIỂM THI
	XẾP LOẠI TN
	SỐ HIỆU CC

	1
	THÂN
	ÁI
	07
	8
	1987
	Trường THCS, THPT 
Quang Trung Nguyễn Huệ
	7,5
	Trung Bình
	QLPT/07707

	2
	NGUYỄN HỮU
	AN
	27
	6
	1979
	Trường THPT Hùng Vương
	7,8
	Khá
	QLPT/07708

	3
	NGUYỄN HOÀNG
	ANH
	01
	02
	1986
	Trường THPT Lê Minh Xuân
	7,9
	Khá
	QLPT/07709

	4
	PHAN THỊ KIM
	ANH
	01
	7
	1968
	Trường TH, THCS, THPT Mùa Xuân
	7,9
	Khá
	QLPT/07710

	5
	NGÔ THỊ TUYẾT
	BĂNG
	13
	10
	1976
	Trường THPT Thủ Thiêm
	8,4
	Khá
	QLPT/07711

	6
	NGUYỄN ĐỨC
	BẢO
	17
	8
	1977
	Trường THPT An Lạc
	7,8
	Khá
	QLPT/07712

	7
	NGUYỄN THỊ
	BÉ
	12
	9
	1975
	Trường THPT 

Tân Thông Hội
	8,2
	Khá
	QLPT/07713

	8
	TRƯƠNG NGỌC
	CHÂU
	03
	8
	1974
	Trường THPT Phạm Văn Sáng
	7,9
	Khá
	QLPT/07714

	9
	NGUYỄN THỊ KIM
	CHI
	14
	9
	1974
	Trường THPT Tây Thạnh
	7,9
	Khá
	QLPT/07715

	10
	LÊ LINH
	CHI
	10
	01
	1975
	Trường THPT 

Hùng Vương
	8,0
	Khá
	QLPT/07716

	11
	NGUYỄN THANH
	CƯỜNG
	01
	9
	1986
	Trung tâm GDTX Quận 6
	8,2
	Khá
	QLPT/07717

	12
	NGUYỄN MẠNH
	CƯỜNG
	10
	9
	1977
	Trung tâm GDTX Quận Tân Bình
	7,8
	Khá
	QLPT/07718

	13
	NGUYỄN HẢI
	ĐĂNG
	26
	6
	1982
	Trường THPT 

Bình Hưng Hòa
	8,0
	Khá
	QLPT/07719

	14
	NGUYỄN HỒ THIÊN
	ĐĂNG
	12
	01
	1979
	Trường THPT Ngô Quyền
	7,9
	Khá
	QLPT/07720

	15
	TRẦN THỊ
	DŨ
	09
	7
	1976
	Trường THPT Trần Phú
	8,4
	Khá
	QLPT/07721

	16
	PHẠM MINH
	ĐỨC
	26
	5
	1975
	Trường THPT Nguyễn Du
	7,8
	Khá
	QLPT/07722

	17
	PHẠM NGỌC THÙY
	DUNG
	04
	8
	1986
	Trường THPT Nguyễn Du
	8,4
	Khá
	QLPT/07723

	18
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	DUNG
	18
	4
	1975
	Trường THPT Bình Khánh
	8,0
	Khá
	QLPT/07724

	19
	VÕ NHƯ
	DŨNG
	26
	11
	1983
	Trường THPT Tây Thạnh
	7,8
	Khá
	QLPT/07725

	20
	NGUYỄN MINH
	DUY
	30
	11
	1988
	Trường THCS, THPT 

Sao Việt
	7,7
	Khá
	QLPT/07726

	21
	NGUYỄN XUÂN
	GIANG
	20
	11
	1980
	Trường THPT

Tam Phú
	7,9
	Khá
	QLPT/07727

	22
	KIM NGUYỄN QUỲNH
	GIAO
	10
	11
	1983
	Trường THPT Võ Văn Kiệt
	8,2
	Khá
	QLPT/07728

	23
	KHỔNG THỊ THANH
	HÀ
	16
	4
	1975
	Trường THPT Nguyễn Huệ
	7,9
	Khá
	QLPT/07729

	24
	NGUYỄN THỊ THU
	HÀ
	17
	11
	1980
	Trường THPT 

Nguyễn Văn Linh
	8,0
	Khá
	QLPT/07730

	25
	LÊ THỊ VIỆT
	HÀ
	30
	9
	1974
	Trường THPT 

Đào Sơn Tây
	7,8
	Khá
	QLPT/07731

	26
	TRẦN MẠNH
	HÀ
	10
	02
	1980
	Trường THPT Tam Phú
	8,1
	Khá
	QLPT/07732

	27
	TRẦN TUẤN
	HẢI
	15
	12
	1981
	Trường THCS, THPT 

Châu  Á Thái Bình Dương
	8,4
	Khá
	QLPT/07733

	28
	NGUYỄN ĐỨC
	HẠNH
	19
	12
	1975
	Trường THPT 

Phạm Văn Sáng
	8,5
	Khá
	QLPT/07734

	29
	PHẠM THỊ MỸ
	HẠNH
	21
	01
	1988
	Trường THPT Võ Văn Kiệt
	7,8
	Khá
	QLPT/07735

	30
	DU HOÀNG
	HẬU
	25
	01
	1981
	Trường THPT 

Tân Thông Hội
	8,4
	Khá
	QLPT/07736

	31
	HÀ THU
	HIỀN
	26
	9
	1984
	Trường THPT Đa Phước
	7,4
	Khá
	QLPT/07737

	32
	HUỲNH THỊ THANH
	HIỀN
	06
	6
	1980
	Trường THPT Ten Lơ Man
	8,3
	Khá
	QLPT/07738

	33
	ĐOÀN THỊ THU
	HOÀI
	27
	9
	1975
	Trường THPT Tây Thạnh
	8,3
	Khá
	QLPT/07739

	34
	TRẦN MINH
	HOÀNG
	19
	9
	1984
	Trường THPT An Nghĩa
	8,1
	Khá
	QLPT/07740

	35
	VÕ THỊ
	HUỆ
	23
	3
	1983
	Trường THPT Nguyễn Văn Cừ
	7,8
	Khá
	QLPT/07741

	36
	HÀ DUY
	HÙNG
	09
	12
	1986
	Trung tâm GDTX Quận 9
	8,1
	Khá
	QLPT/07742

	37
	VÕ THỊ MAI
	HƯƠNG
	01
	5
	1975
	Trường THPT Nguyễn Hiền
	8,5
	Khá
	QLPT/07743

	38
	NGUYỄN THỊ XUÂN
	HƯƠNG
	19
	8
	1985
	Trường THPT Ten Lơ Man
	8,3
	Khá
	QLPT/07744

	39
	ĐẶNG NGUYỄN ANH
	HUY
	02
	6
	1985
	Trường THPT Đa Phước
	7,9
	Khá
	QLPT/07745

	40
	NGUYỄN BÁC
	HUY
	14
	5
	1984
	Trường Đại học Tôn Đức Thắng
	6,8
	Trung Bình
	QLPT/07746

	41
	LÊ THỊ THANH
	HUYỀN
	22
	8
	1979
	Trường THCS Lam Sơn
	7,8
	Khá
	QLPT/07747

	42
	VÕ VĂN
	KHANG
	
	
	1982
	Trường THPT Việt-Nhật
	7,9
	Khá
	QLPT/07748

	43
	LÊ  HOÀNG PHƯƠNG
	KHANH
	14
	8
	1981
	Trường THPT Gò Vấp
	7,9
	Khá
	QLPT/07749

	44
	NGUYỄN THỊ GIANG
	KHÁNH
	23
	4
	1967
	Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm Tp.HCM
	7,9
	Khá
	QLPT/07750

	45
	NGUYỄN VĂN
	KHOA
	07
	4
	1978
	Trường THPT 

An Nhơn Tây
	8,3
	Khá
	QLPT/07751

	46
	VÕ THỊ
	LANG
	08
	11
	1974
	Trường THPT Đa Phước
	8,3
	Khá
	QLPT/07752

	47
	LÝ THỊ MỸ
	LỆ
	09
	11
	1978
	Trường THPT

 Hùng Vương
	8,1
	Khá
	QLPT/07753

	48
	ĐẶNG THỊ KIM
	LIÊN
	20
	01
	1983
	Trường THPT An Nghĩa
	8,3
	Khá
	QLPT/07754

	49
	THẠCH THỊ KIM
	LINH
	21
	6
	1974
	Sở GD&ĐT Tp.HCM
	7,6
	Khá
	QLPT/07755

	50
	NGUYỄN THỊ THÙY
	LINH
	10
	01
	1990
	Trường THPT Marie Curie
	8,1
	Khá
	QLPT/07756

	51
	LÊ THỊ MỸ
	LINH
	26
	6
	1979
	Trường THPT Trung Lập
	8,3
	Khá
	QLPT/07757

	52
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	LOAN
	27
	9
	1987
	Trường THPT 

Tạ Quang Bửu
	8,4
	Khá
	QLPT/07758

	53
	LÊ BÌNH PHƯƠNG
	MAI
	07
	11
	1980
	Trường TH, THCS, THPT 
Trương Vĩnh Ký
	8,3
	Khá
	QLPT/07759

	54
	ĐINH THỊ XUÂN
	MAI
	01
	6
	1984
	Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám
	8,1
	Khá
	QLPT/07760

	55
	MAI THỊ KIỀU
	MỘNG
	01
	01
	1983
	Trường THCS, THPT 

Châu Á Thái Bình Dương
	8,5
	Khá
	QLPT/07761

	56
	LÊ TRÀ
	MY
	11
	6
	1986
	Trường THCS,THPT 

Tân Phú
	8,6
	Khá
	QLPT/07762

	57
	NGUYỄN TẤN
	NAM
	11
	8
	1979
	Trường THPT 

Trần Nhân Tông
	7,6
	Khá
	QLPT/07763

	58
	NGUYỄN THÀNH
	NAM
	04
	6
	1981
	Trường THPT 

Lương Văn Can
	8,3
	Khá
	QLPT/07764

	59
	ĐẶNG NGỌC
	NGẬN
	12
	12
	1991
	Trường THPT 

Phạm Phú Thứ
	7,9
	Khá
	QLPT/07765

	60
	NGUYỄN THỊ TÔN
	NGHI
	19
	6
	1987
	Trường THPT Võ Văn Kiệt
	7,5
	Khá
	QLPT/07766

	61
	TRẦN BẢO
	NGỌC
	23
	12
	1982
	Trường THPT chuyên 

Lê Hồng Phong
	8,2
	Khá
	QLPT/07767

	62
	PHAN THỊ KIM
	NGỌC
	10
	3
	1969
	Trung tâm GDTX 

Quận Gò Vấp
	8,3
	Khá
	QLPT/07768

	63
	ĐINH THỊ MỸ
	NGỌC
	07
	8
	1987
	Trường THPT Việt Âu
	7,7
	Khá
	QLPT/07769

	64
	VÕ THỊ THANH
	NGUYỆT
	29
	7
	1988
	Trường THPT

Trần Hữu Trang
	8,8
	Khá
	QLPT/07770

	65
	NGUYỄN VĂN
	NHỊ
	25
	7
	1984
	Trường THPT 

Hoàng Hoa Thám
	8,3
	Khá
	QLPT/07771

	66
	NGUYỄN THỊ HỒNG
	NHUNG
	07
	6
	1982
	Trường THPT 

Dương Văn Dương
	8,3
	Khá
	QLPT/07772

	67
	PHAN LINH
	NHỰT
	04
	6
	1989
	Trường phổ thông Sao Việt
	7,3
	Khá
	QLPT/07773

	68
	NGUYỄN THỊ
	PHƯƠNG
	15
	5
	1975
	Trường THPT Trung Lập
	8,0
	Khá
	QLPT/07774

	69
	ĐỖ THỊ
	PHƯƠNG
	03
	3
	1968
	Trường THPT Ngô Quyền
	7,4
	Trung Bình
	QLPT/07775

	70
	ĐỖ THỊ THANH
	PHƯỢNG
	05
	9
	1980
	Trường THPT Nguyễn Tất Thành
	8,1
	Khá
	QLPT/07776

	71
	NGUYỄN HOÀNG
	QUÂN
	16
	01
	1968
	Trường THPT Ngô Quyền
	7,8
	Khá
	QLPT/07777

	72
	TRỊNH HOÀNG
	QUÂN
	08
	10
	1985
	Trường THPT Võ Thị Sáu
	7,8
	Khá
	QLPT/07778

	73
	NGUYỄN HỒNG
	QUÍ
	05
	7
	1980
	Trường THPT 

Quang Trung
	7,5
	Khá
	QLPT/07779

	74
	THÁI MINH
	QUỐC
	09
	12
	1983
	Trường THCS, THPT 

Tân Phú
	8,2
	Khá
	QLPT/07780

	75
	TRẦN CÔNG
	SANG
	02
	11
	1981
	Trung tâm GDTX 

Quận Tân Bình
	7,8
	Khá
	QLPT/07781

	76
	ĐÀO NGỌC THẢO
	SƯƠNG
	16
	9
	1982
	Trường THPT 

Lương Văn Can
	7,7
	Khá
	QLPT/07782

	77
	QUÁCH THỊ THANH
	TÂM
	02
	02
	1965
	Trường Tiểu học, THCS, THPT Trương Vĩnh Ký
	8,2
	Khá
	QLPT/07783

	78
	NGUYỄN PHÚ
	TÂN
	21
	02
	1976
	Trường THPT

Bình Phú
	7,2
	Trung Bình
	QLPT/07784

	79
	LÊ VĂN
	TẪN
	20
	10
	1981
	Trường Tiểu học, THCS, THPT Mỹ Việt
	7,8
	Khá
	QLPT/07785

	80
	LƯU VĂN
	THẮNG
	18
	10
	1982
	Trường Tiểu học, THCS, THPT Mùa Xuân
	7,5
	Khá
	QLPT/07786

	81
	HOÀNG THỊ MINH
	NGHI
	11
	3
	1982
	Trường THPT 

Lương Thế Vinh
	8,7
	Khá
	QLPT/07787

	82
	DƯƠNG THỊ
	THANH
	15
	8
	1985
	Trường THPT 

Nguyễn Công Trứ
	8,3
	Khá
	QLPT/07788

	83
	LÊ VĂN
	THẠNH
	21
	8
	1984
	Trường THCS, THPT 

Việt Anh
	8,5
	Khá
	QLPT/07789

	84
	LÊ THỊ PHƯƠNG
	THẢO
	20
	4
	1977
	Trường THPT Bình Phú
	8,4
	Khá
	QLPT/07790

	85
	LÊ PHƯƠNG
	THẢO
	30
	9
	1980
	Trường THPT 

Nguyễn Thái Bình
	8,3
	Khá
	QLPT/07791

	86
	NGUYỄN QUAN
	THIỆN
	09
	4
	1985
	Trường THCS, THPT

 Sao Việt
	7,3
	Trung Bình
	QLPT/07792

	87
	PHẠM VĂN
	THIỆN
	26
	3
	1976
	Trường THPT 

Bình Hưng Hòa
	7,8
	Khá
	QLPT/07793

	88
	NGUYỄN TƯỜNG
	THỊNH
	22
	02
	1975
	Trường THPT Nguyễn Du
	7,4
	Khá
	QLPT/07794

	89
	NGUYỄN THỊ
	THÚY
	20
	9
	1981
	Trường THCS, THPT 

Sao Việt
	7,7
	Khá
	QLPT/07795

	90
	TRẦN MINH
	THÙY
	27
	12
	1980
	Trường THPT 

Nguyễn Văn Cừ
	7,7
	Khá
	QLPT/07796

	91
	LÊ THỊ NGỌC
	THỦY
	11
	7
	1983
	Trung tâm GDTX 

Quận Tân Bình
	8,0
	Khá
	QLPT/07797

	92
	DANH THỊ HUYỀN
	TRÂN
	15
	11
	1983
	Trung tâm GDTX 

Quận Tân Bình
	8,6
	Khá
	QLPT/07798

	93
	ĐINH THỊ THU
	TRANG
	01
	01
	1970
	Trường THPT

An Lạc
	7,7
	Khá
	QLPT/07799

	94
	TRƯƠNG THỊ THU
	TRANG
	10
	6
	1982
	Trường THPT

Củ Chi
	8,3
	Khá
	QLPT/07800

	95
	LÊ TRẦN THẢO
	TRANG
	25
	9
	1981
	Trường THPT

Ngô Gia Tự
	8,3
	Khá
	QLPT/07801

	96
	NGUYỄN MINH
	TRÍ
	15
	12
	1976
	Trung tâm GDTX Quận 9
	7,6
	Trung Bình
	QLPT/07802

	97
	VÕ THỊ MỘNG
	TRINH
	28
	9
	1978
	Trường THPT 

Giồng Ông Tố
	8,0
	Khá
	QLPT/07803

	98
	HỨA MINH
	TUẤN
	16
	9
	1980
	Trường THPT

Tạ Quang Bửu
	7,8
	Khá
	QLPT/07804

	99
	HUỲNH LÝ
	TƯỞNG
	27
	3
	1976
	Trường THCS, THPT Quang Trung Nguyễn Huệ
	7,3
	Khá
	QLPT/07805

	100
	HỒ THỊ LONG
	TUYỀN
	12
	11
	1971
	Trung tâm GDTX Gò Vấp
	8,4
	Khá
	QLPT/07806

	101
	NGUYỄN NGỌC KHÁNH
	VÂN
	23
	5
	1981
	Trường Tiểu học, THCS, THPT

Mùa Xuân
	7,5
	Trung Bình
	QLPT/07807

	102
	LÊ THỊ THANH
	VÂN
	25
	6
	1974
	Trường THPT

Hàn Thuyên
	7,6
	Khá
	QLPT/07808

	103
	NGUYỄN SƠN
	VŨ
	04
	12
	1978
	Trường THPT Nguyễn Du
	7,9
	Khá
	QLPT/07809

	104
	HUỲNH HUY
	VŨ
	28
	8
	1974
	Trung tâm GDTX

 Hóc Môn
	7,7
	Khá
	QLPT/07810

	105
	BÙI NGỌC
	VŨ
	10
	11
	1983
	Trường THCS, THPT 

Sao Việt
	8,0
	Khá
	QLPT/07811

	106
	NGHIÊM THỊ
	XOA
	01
	01
	1979
	Trường THPT Thanh Đa
	8,5
	Khá
	QLPT/07812

	107
	HỒ THANH
	XUÂN
	14
	12
	1983
	Trường THPT Ngô Gia Tự
	7,9
	Khá
	QLPT/07813

	108
	NINH THỊ
	YẾN
	05
	6
	1992
	Trung tâm GDTX Quận 6
	8,3
	Khá
	QLPT/07814

	109
	HUỲNH THỊ THÚY
	HẰNG
	03
	3
	1982
	Trường THPT 

Lương Thế Vinh
	8,8
	Khá
	QLPT/07815


	Tổng số danh sách này có 109 (một không chín) học viên
(       -  Giỏi: 0  học viên;           
· Khá: 102  học viên;                                                                                                  
· Trung bình: 07 học viên. 
	     HIỆU TRƯỞNG
            (Đã ký)
PGS. TS. Hà Thanh Việt



	
	


